
Simple and Easy for everyone to use

NETWORKINGSECURITYISSUANCE

●  Direct Thermal Rewritable Method
●  Rewrite Speed: Max. 12 sec./card
●  300, 600 & 1200dpi with Edge-to-Edge Printing
●  LED Button for Front Operation
●  Installable Encoders: MS, Contact & Contactless
●  Upgradable Modules: Ethernet

Rewritable ID CARD PRINTER

31 R
●  Color & Mono Single Sided Printing
●  Print Speed: Max. 20 sec./card (YMCKO)
●  300, 600 & 1200dpi with Edge-to-Edge Printing
●  LED Button for Front Operation
●  Low Cost Security with UV Printing
●  Installable Encoders: MS, Contact & Contactless
●  Upgradable Modules: Flipper & Ethernet

Single sided ID CARD PRINTER

31S
●  Single or Dual Sided Printing
●  Print Speed: Max. 26 sec./card (YMCKOK)
●  300, 600 & 1200dpi with Edge-to-Edge Printing
●  31S Field Upgradable to 31D
●  LED Button for Front Operation
●  Low Cost Security with UV Printing
●  Installable Encoders: MS, Contact & Contactless
●  Upgradable Modules: Ethernet

Dual sided ID CARD PRINTER

31D
In màu, in đen một mặt

Tốc độ in: 20 giây/ thẻ (in màu YMCKO)

In tràn viền độ phân giải 300, 600 & 1200dpi

Nút nhấn có đèn LED thông báo trạng thái

In UV bảo mật với chi phí thấp

Tích hợp được bộ mã hóa thẻ từ, thẻ chip

Có thể nâng cấp in 2 mặt, in qua mạng LAN

In màu, in đen một mặt

Tốc độ in: 20 giây/ thẻ (in màu YMCKO)

In tràn viền độ phân giải 300, 600 & 1200dpi

Nút nhấn có đèn LED thông báo trạng thái

In UV bảo mật với chi phí thấp

Tích hợp được bộ mã hóa thẻ từ, thẻ chip

Có thể nâng cấp module in qua mạng LAN

In thẻ Re-writable một mặt

Tốc độ: 12 giây/ thẻ

Nút nhấn có đèn LED thông báo trạng thái

Tích hợp được bộ mã hóa thẻ từ

Có thể nâng cấp module in qua mạng LAN

In tràn viền độ phân giải 300, 600 & 1200dpi

PHÁT HÀNH THẺ BẢO MẬT MẠNG KÊT NỐI

Phần mềm phát hành thẻ miễn phí, thông
minh và tiện lợi

Dòng máy SMART cung cấp bảo mật dữ liệu
hiệu quả. Tích hợp tính năng kiểm soát truy
cập và mã hóa dữ liệu.

Cung cấp chức năng phân quyền xác thực bằng
mật khẩu.

Có thể ủy quyền in thẻ và mã hóa trên 
máy tính cá nhân.

Mã hóa dữ liệu khi giao tiếp cổng USB và hỗ trợ 
giao thức SSL bảo mật khi in qua mạng Ethernet.

Dòng máy SMART có thể in và mã hóa
qua mạng.

Module Ethernet ngoài chức năng in qua mạng,
mà còn có thể mã hóa thẻ từ và thẻ thông minh.

Module Ethernet có giao thức OCP (Open Card Print)
có thể mã hóa và in thẻ bằng cách sử dụng lệnh trên
nhiều nền tảng mà không cần cài driver.

Mã hóa dữ liệu khi giao tiếp cổng USB và hỗ trợ 
giao thức SSL bảo mật khi in qua mạng Ethernet.

- Thiết kế và in thẻ (Hình ảnh và chữ,...)
- Barcode 1D & 2D
- Tự động nhận dạng thẻ đứng/ngang
- In số liên tiếp
- Có sẵn mẫu thiết kế
- Hỗ trợ kết nối thiết bị ngoài (Sign pad, Cameram Scanner)
- Phát hành và quản lý thẻ tiện lợi.
- Mã hóa thẻ từ, thẻ thông minh.
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Simple and Easy for everyone to useSi

UV Panel

300dpi & Edge to Edge

Contact

Contactless

Magnetic Stripe

Overlay

SMART-31 Series value class ID card printer for everyone which is a perfect solution for 
printing ID cards at a low budget. 

SMART-31S (single-sided), SMART-31D (dual-sided) and  SMART-31R (rewritable) printer models 
are available.

SMART-31 Rewritable printer is an ideal solution for printing temporary information on ID cards.

Provides a cost effective solution!

SPECIFICATIONS

Print Type

Resolution

Dual Side Printing

Card Feeding

Card Size

Card Thickness

Card Type

Monochrome

YMCKO 

YMCKOK

Input Hopper

Output Hopper

Control Panel

Supported Platforms

Communication

Power Supply

Power Consumption

Temperature

Humidity

WxLxH (Millimeter)

WxLxH (Inch)

Kg/lbs

Magnetic

Contact

Contactless

Certifications

Model

Printing

Card

Print Speed

Capacity

System

Encoding Options

Certifications

Dye-Sublimation

300dpi (Color & Mono), 600 & 1200dpi (Mono Only) / Edge to Edge

Yes

Automatic

ISO CR80

0.38mm (15mil) ~ 0.76mm (30mil)

PVC, PET, Composite PVC

5 sec./card (720 cards/hour)

Max. 20 sec./card (180 cards/hour) 

Max. 27 sec./card (133 cards/hour)

80 Cards

25 Cards

1 LED Button

Microsoft Windows 7/ 8 /10, Mac OS, Linux

USB, Ethernet (Option)

DC 24V

48

15~35

35~70%

172 x 472 x 190

6.8 x 18.6 x 7.5

4.2 / 9.5

ISO 7811 (Track I, II, III Read/ Write, HiCo/ LoCo), JIS II

ISO 7816 (ID-1)

MIFARE, ISO 14443 (Type A/ B), ISO 15693, DESFIRE, iCLASS

CB, CE, FCC, KC, CCC

SMART-31S SMART-31D SMART-31R

*Print Speed : May change under specific condition.

5 sec./card (720 cards/hour)

Max. 20 sec./card (180 cards/hour) 

-

172 x 377 x 190

6.8 x 14.8 x 7.5

3.4 / 7.5

Option (with Flipper)

PVC, PET, Composite PVC

5 sec./card (720 cards/hour)

-

-

172 x 377 x 190

6.8 x 14.8 x 7.5

3.4 / 7.5

No

Rewritable Thermochromic Material

MONO RIBBONS

KO     600 Cards/Roll Resin Black with Overlay

BO     600 Cards/Roll Dye-sublimation Black 
with Overlay

1200 Cards/RollK Black

1200 Cards/RollW White

1200 Cards/RollB Blue

1200 Cards/RollMG Metallic Gold

1200 Cards/RollR Red

1200 Cards/RollMS Metallic Sliver

1200 Cards/RollSO Scratch-Off

COLOR RIBBONS
250 Cards/Roll Full Color Ribbon with

Resin Black & Overlay
YMCKO

200 Cards/Roll Full Color Ribbon with
Resin Black, Overlay
& Black for Back Side

YMCKOK

200 Cards/Roll Full Color Ribbon with
UV Panel, Resin Black
and Overlay

YMCFKO

200 Cards/Roll Full Color Ribbon with
Pearlescent, Resin
Black and Overlay

YMCPKO

350 Cards/Roll Half Panel Size Color
Ribbon with Resin Black
and Overlay

HYMCKO

Thông số in

Thẻ

Tốc độ in

Khay chứa thẻ

Hệ thống

Module mã hóa

Chứng chỉ

Cách thức in

Độ phân giải

Cấp thẻ

Kích thước thẻ

Độ dày thẻ 

Loại thẻ

Nhuộm ruy băng lên bề mặt thẻ

300dpi(in màu & đơn sắc) 600 & 1200dpi(đơn sắc)

Option (có module nâng cấp)

Tự động

In 2 mặt tự động

ISO CR80 (8,56 x 5,4 cm)

Thẻ có thể ghi/xóa thông tin

In đơn sắc

In màu YMCKO

In màu YMCKOK

Khay thẻ vào

Khay thẻ ra

Bảng điều khiển

5 giây/thẻ (720 thẻ/giờ) 5 giây/thẻ (720 thẻ/giờ) 5 giây/thẻ (720 thẻ/giờ)

20 giây/thẻ (180 thẻ/giờ) 20 giây/thẻ (180 thẻ/giờ)

27 giây/thẻ (133 thẻ/giờ)

80 thẻ

25 thẻ

1 Nút nhấn có đèn LED thông báo

Hệ điều hành

Cổng kết nối

Nguồn sử dụng

Công suất tiêu thụ

Nhiệt độ yêu cầu

Độ ẩm yêu cầu

Mã hóa thẻ từ

Chứng chỉ

In màu bao gồm màu
đen và lớp phủ bảo vệ

250 mặt thẻ/ cuộn

In màu bao gồm màu
đen, lớp phủ bảo vệ
và in đen mặt sau.

200 mặt thẻ/ cuộn

In màu bao gồm lớp
UV, màu đen và lớp
phủ bảo vệ

200 mặt thẻ/ cuộn

In màu bao gồm lớp
ngọc trai, màu đen 
và lớp phủ bảo vệ

200 mặt thẻ/ cuộn

In màu 1/2 thẻ, màu
đen và lớp phủ bảo
 vệ

350 mặt thẻ/ cuộn

RUY BĂNG MÀU

RUY BĂNG ĐƠN SẮC
600 mặt thẻ/ cuộn In đen và lớp bảo vệ

1200 mặt thẻ/ cuộn

1200 mặt thẻ/ cuộn

In đen

In trắng

1200 mặt thẻ/ cuộn In xanh dương

1200 mặt thẻ/ cuộn In đỏ

1200 mặt thẻ/ cuộn In màu vàng kim loại

1200 mặt thẻ/ cuộn In màu bạc kim loại

1200 mặt thẻ/ cuộn Mực có thể cào được

600 mặt thẻ/ cuộn In đen và lớp bảo vệ

SMART-31 máy in thẻ dành cho mọi đối tượng là giải pháp hoàn hảo và chi phí thấp

SMART-31S (in một mặt),SMART-31D (in hai mặt) ,SMART-31R (in thẻ có thể ghi/xóa nhiều lần)
SMART-31R (rewritable) dùng để in lên thẻ chuyên dụng có thẻ xóa/ghi nhiều lần là giải pháp
hoàn hảo cho việc in thẻ tạm thời.

Ứng dụng

Thẻ nhân viên
Thẻ sinh viên
Thẻ thanh toán
Thẻ khám bệnh
Thẻ ra vào khách sạn
Thẻ thành viên
Thẻ xe buýt
Thẻ khách hàng/ thẻ sự kiện


